
 

 

 

 

Tiêu chuẩn đăng tải lên trang web của Doanh nghiệp giới thiệu nhân sự 

 

 

(1) Có chi nhánh đang hoạt động trong thành phoቷ . 

(2) Không có hành vi vi phạm luật và các quy định nghiêm trọng trong 5 năm gaቹn đây. 

(3) Không phải là toቻ  chức có mục đích chính là hoạt động tôn giáo hoặc chính trị v.v.  

(4) Người đại diện, uỷ viên ban quản trị, hoặc người sử dụng và các nhân viên khác hoặc 

thành viên của công ty không phải là thành viên của toቻ  chức bạo lực v.v. (Chı̉ toቻ  chức bạo 

lực theo quy định tại Đieቹu 2, Đieቻm 2 của Đieቹu luật loại trừ toቻ  chức bạo lực Tokyo (Đieቻm 

54 của Đieቹu luật thành phoቷ  Tokyo năm 2011), thành viên toቻ  chức bạo lực quy định tại 

Đieቻm 3 cùng Đieቹu, và người có liên quan đeቷn toቻ  chức bạo lực quy định tại Đieቻm 4 cùng 

Đieቹu)  

(5) Không có chậm treች  trong việc nộp thueቷ  địa phương, thueቷ  tiêu dùng và thueቷ  tiêu dùng địa 

phương.  

(6) Không thực hiện các hoạt động kinh doanh đi ngược lại trật tự công cộng và phong tục 

toቷ t.  

(7) Không thực hiện hoạt động kinh doanh không phù hợp với sự phát trieቻn lành mạnh của 

thanh thieቷu niên.  

(8) Đã trải qua hơn 3 năm keቻ  từ khi nhận được giaቷy phép và nộp đơn cho hoạt động kinh 

doanh giới thiệu việc làm.  

(9) Tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan đeቷn hoạt động kinh doanh giới thiệu việc 

làm (tham chieቷu bảng đính kèm).  

(10) Không thuộc trường hợp không đủ tiêu chuaቻn của đieቹu kiện caቷp phép hoạt động kinh 

doanh giới thiệu việc làm và chưa bị xử lý hành chính (mệnh lệnh cải tieቷn nghiệp vụ, mệnh 

lệnh tạm ngừng nghiệp vụ) trong vòng 3 năm trở lại đây. 

(11) Có từ 5 hợp đoቹng trở lên (*) veቹ  nguoቹn nhân lực toàn caቹu (trung bình trong 3 năm trở lại 

đây).  

(12) Có khả năng giới thiệu việc làm tại trên 1 quoቷc gia ở nước ngoài (các nước Châu Á). 

(Toቻng hợp có theቻ  được thực hiện theo đơn vị pháp nhân) 

(*) Giới hạn đoቷ i với người nước ngoài định cư ở nước ngoài mới tìm được việc làm tại công 

ty Nhật Bản. 

 

 

 



 

 

 

 

Bảng đính kèm 

Danh sách luật và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giới thiệu việc làm 

Liên quan đeቷn Luật oቻn định việc làm 

 

No Luật và các quy định Nội dung 

1 Khoản 1, Đieቹu 32-11 

của Luật oቻn định việc 

làm và Đieቹu 24-3 của 

Quy định Thực thi 

Không giới thiệu ngheቹ  nghiệp veቹ  beቷn cảng / xây dựng.  

(* Chı̉ những cơ sở giới thiệu việc làm maቷt phí) 

2 Khoản 1 và 2, Đieቹu 32-

3 của Luật oቻn định việc 

làm, Khoản 1, 2, 4, Đieቹu 

20 của Quy định Thực 

thi và Khoản 4 của Quy 

định boቻ  sung 

Ngoài lệ phí theo luật định và lệ phí nộp đơn, không được 

nhận chi phí thực teቷ  hoặc các khoản phí hoặc thù lao khác 

dưới baቷt kỳ danh nghĩa nào liên quan đeቷn việc giới thiệu 

việc làm. 

3 Khoản 1, Đieቹu 32-7 

Luật oቻn định việc làm 

Neቷu có sự thay đoቻ i trong một hạng mục được chı̉ định, 

phải được thông báo trong thời hạn quy định. 

4 Đieቹu 32-14 Luật oቻn 

định việc làm 

Moች i cơ sở kinh doanh phải chı̉ định một người quản lý giới 

thiệu việc làm trực thuộc cơ sở đó. 

5 Đieቹu 32-15 của Luật oቻn 

định Việc làm 

Soቻ  ghi chép theo quy định pháp luật phải được lập và lưu 

giữ theo từng cơ sở kinh doanh. 

6 Đieቹu 44 của Luật oቻn 

định Việc làm 

Không được thực hiện hoạt động kinh doanh cung ứng 

người lao động ngoại trừ quy định tại Đieቹu 45 của Luật 

này. 

7 Khoản 1, Đieቹu 51 của 

Luật oቻn định việc làm 

Không được tieቷt lộ cho người khác những “bí mật của 

người khác” mà đã bieቷt được trong nghiệp vụ. 

8 Đieቹu 65, Đieቻm 8 của 

Luật oቻn định việc làm 

Không quảng cáo sai sự thật hoặc đưa ra các đieቹu kiện sai 

sự thật đeቻ  giới thiệu việc làm. 

9 Đieቹu 65, Đieቻm 9 của 

Luật oቻn định việc làm 

Không giới thiệu việc làm cho các nhà máy, xí nghiệp v.v 

có đieቹu kiện lao động vi phạm luật và các quy định. 

10 Khoản 1 và 2, Đieቹu 5-3 

của Luật oቻn định việc 

làm, Đieቹu 4-2 của Quy 

định Thực thi 

Người tuyeቻn dụng phải nêu rõ đieቹu kiện làm việc, v.v ... 

cho Doanh nghiệp giới thiệu. Ngoài ra, Doanh nghiệp giới 

thiệu phải nêu rõ đieቹu kiện làm việc, v.v ... cho người tìm 

việc. 



 

 

 

 

Luật và các quy định liên quan 

No Luật và các quy định Nội dung 

11 Đieቹu 32-13 của Luật oቻn 

định việc làm, Đieቹu 24-

5 của Quy định Thực 

thi 

Trường hợp nhận được đăng ký tuyeቻn dụng / tìm việc từ 

người tuyeቻn dụng / người tìm việc, Doanh nghiệp giới 

thiệu phải nhanh chóng nêu rõ phạm vi loại công việc đang 

xử lý v.v. 

12 Khoản 2, Đieቹu 51 Luật 

oቻn định việc làm 

Không tùy ý cho người khác bieቷt veቹ  thông tin cá nhân hoặc 

thông tin veቹ  người tuyeቻn dụng v.v mà đã bieቷt được trong 

nghiệp vụ. 

13 Đieቹu 23 của Luật Bảo 

vệ Thông tin Cá nhân 

Không được cung caቷp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba neቷu 

không có sự đoቹng ý của cá nhân đó. 

14 Đieቹu 10 Luật các biện 

pháp tuyeቻn dụng 

Có sự phân biệt tuoቻ i tác liên quan đeቷn việc chiêu mộ và 

tuyeቻn dụng, trừ khi được quy định bởi Luật và các quy 

định không? 

15 Đieቹu 5 của Luật Bình 

đaኃng cơ hội tuyeቻn dụng 

Có sự phân biệt giới tính liên quan đeቷn việc chiêu mộ và 

tuyeቻn dụng, trừ khi được quy định bởi Luật và các quy 

định không? 

16 Đieቹu 24 Luật tiêu chuaቻn 

lao động (Đieቹu 44 Luật 

oቻn định việc làm) 

Người sử dụng lao động có trả lương trực tieቷp cho người 

lao động không (neቷu trả lương gián tieቷp thì có thuộc doanh 

nghiệp cung ứng người lao động không → chuyeቻn đeቷn mục 

6) 

17 Đieቹu 73 Luật Quản lý 

xuaቷt nhập cảnh và chaቷp 

nhận tị nạn 

Có đang làm môi giới việc làm baቷt hợp pháp cho người 

nước ngoài không? 

 

 

 

 


